
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.12.

H19-

230905-

0012

Nguyễn Thị 

Diễm Mi
93197001394 9/12/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/10/1997

Ấp Sơn Phú 

2A, xã Tân 

Thành, thị xã 

Ngã Bảy, tỉnh 

Hậu Giang

Dược 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng

 Nhà 

thuốc
8310 Cấp mới

2

000.00.12.

H19-

230830-

0017

NGUYỄN 

THANH 
TÚ 75092001494 16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/12/1992

123/14B, tổ 3, 

khu phố 3, 

phường Trung 

Dũng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8311

Cấp mới 

(thay thế 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

4323/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

17/8/2020

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Cấp mới 22 hồ sơ

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 191

(Ban hành kèm Quyết định số 1101/QĐ-SYT   ngày 18 tháng  09  năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.12.

H19-

230907-

0019

Đào Thị 

Thủy 
Trúc 75197020206 16/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/07/1997

Tổ 10 khu phố 

3, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc; 

Cơ sở 

bán 

buôn 

thuốc

8312 Cấp mới

4

000.00.12.

H19-

230914-

0013

 TRƯƠNG 

THỊ THÚY 
VY 67198005155 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/02/1998

xã Đức Xuyên, 

huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk 

Nông

Dược 

sĩ Đại 

học

2021
Đại học 

duy tân

 Nhà 

thuốc
8313 Cấp mới

5

000.00.12.

H19-

230914-

0015

 TRẦN THỊ 

THANH 
DUNG 64196007411 27/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/03/1996

thị trấn Chư Sê, 

huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2017
Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8314 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

6

000.00.12.

H19-

230914-

0016

 NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

TUYỀN 68196007133 14/08/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/11/1996

615, Lê Lợi, xã 

Lộc Nga, thành 

phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8315 cấp mới

7

000.00.12.

H19-

230914-

0017

 TRƯƠNG 

QUANG 
THÁI 66095004180 26/05/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/09/1995

xã Ea Phê, 

huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8316 Cấp mới

8

000.00.12.

H19-

230913-

0024

VŨ CÔNG BÌNH 75091009145 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/04/1991

398, Tổ 9, KP 

1, phường An 

Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

đại học 

nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8317 cấp mới

9

000.00.12.

H19-

230913-

0025

 NGUYỄN 

THỊ THỦY 
TƯƠI 75197006798 5/9/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/8/1997

ấp Ba Tầng, xã 

Phú Vinh, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà 

thuốc
8318 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

10

000.00.12.

H19-

230913-

0026

 NGUYỄN 

LÊ 

PHƯƠNG 

ANH 75197020835 8/9/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/6/1997

139k2, Hưng 

Hiệp, xã Hưng 

Lộc, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

tất Thành

 Nhà 

thuốc
8319 cấp mới

11

000.00.12.

H19-

230913-

0027

 HUỲNH 

THỊ KIỀU 
TRÂM 52179014471 16/02/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/08/1979

Thuận An, xã 

An Tân, huyện 

An Lão, tỉnh 

Bình Định

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

sài gòn 

Gia Định

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8320 Cấp mới

12

000.00.12.

H19-

230913-

0028

 TRƯƠNG 

ĐẶNG 

QUÝ 

NGÂN 75193023198 28/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/4/1993

xã Trung Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015

đại học 

Nguyễn 

tất Thành

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8321 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

13

000.00.12.

H19-

230912-

0001

Nguyễn Thị 

Phương 

Nam

75196011755 30/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/1/1996

phường Tân 

Vạn, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

tất Thành

 Nhà 

thuốc
8322 cấp mới

14

000.00.12.

H19-

230912-

0008

Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi
75199013799 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/11/1999

2/3 ấp Tân 

Yên, xã Gia 

Tân 3, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8323 cấp mới

15

000.00.12.

H19-

230912-

0013

NGUYỄN 

THỊ MINH 
TUYỀN 75198016020 11/8/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/7/1989

Ấp Quảng Phát, 

xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao đẳng 

y tế 

Đồng nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8324 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

16

000.00.12.

H19-

230912-

0014

 TRẦN Thị Huấn 42185008947 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/08/1985

xã Thạch Hội, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8325

cấp mới 

quyết định 

thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

của SYT 

Bình 

Thuận

17

000.00.12.

H19-

230912-

0015

NGUYỄN 

THỊ 

HUỲNH 

MAI 79176011169 11/1/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/8/1976

6 Hoàng Xuân 

Hoành, phường 

Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao đẳng 

lê quý 

Đôn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8326 Cấp mới

18

000.00.12.

H19-

230911-

0019

 HUỲNH 

THỊ 
PHƯƠNG 52190010433 13/03/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/7/1990

thị trấn Bình 

Dương, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Nguyễn 

tất Thành

 Nhà 

thuốc
8327 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

19

000.00.12.

H19-

230911-

0020

 TRẦN 

VĂN 
THIỆN 56094013293 15/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/09/1994

xã Ninh Bình, 

thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao đằng 

y tế 

Khánh 

Hòa

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8328 cấp mới

20

000.00.12.

H19-

230911-

0022

 DƯƠNG 

THỊ THÙY 
DUNG 51191007662 17/08/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/09/1991

xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
8329 cấp mới

21

000.00.12.

H19-

230911-

0023

 NGUYỄN 

THỊ HẠNH 
DUNG 68300002886 27/08/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/03/2000

xã Lộc An, 

huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021
cao đẳng 

quân y 2

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8330 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

22

000.00.12.

H19-

230908-

0016

LÊ HỮU NGHĨA 77074005066 2/7/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/2/1974

xã Xà Bang, 

huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8331 Cấp mới

Tổng số hồ sơ 22 (8 DHCNTHD, 04DSTH, 09 DSCĐ, 09 DSĐH)
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